PHỤ LỤC 1: CHỈ TIÊU CÁC TỔ, BỘ MÔN
NĂM HỌC 2026-2027

	STT
	Tên chỉ tiêu
	Tổ Toán
	Tổ VL-CN
	Tổ Hóa
	Tổ Sinh-GDTC
	Tổ Tin-GDQP
	Tổ Ngữ văn
	Tổ Ngoại ngữ
	Tổ Sử-Địa-KTPL
	Tổng toàn trường

	I. ĐỐI VỚI HỌC SINH

	01
	Tỉ lệ xếp loại Rèn luyện
	-Tốt: Trên 98%;

- Khá: Dưới 2%
	- Tốt: 99% trở lên

- Khá: Dưới 1%
	- Tốt: 98%

- Khá: 2%
	-Tốt: 100%


	-Tốt: 100%


	-Tốt: 100%


	- Tốt: 95%

- Khá: 5%
	- Tốt: 95%

- Khá: 5%
	

	02
	Tỉ lệ xếp loại Học tập
	-Tốt: Trên 80%;
- Khá: 19%

- Đạt: Dưới 1%
	- Tốt: 95% trở lên

- Khá: Dưới 5%
	- Tốt: 80%

- Khá: 19%

- Đạt: 1%
	-Tốt: 100%
	- Tốt: 80%

- Khá: 20%
	- Tốt: 90%

- Khá: 10%
	- Tốt: 60%

- Khá: 35%

- Đạt: 5%
	- Tốt: 80%

- Khá: 20%
	

	03
	Điểm trung bình thi tốt nghiệp
	8.5
	7,5
	8,0
	7,7
	7,0
	7,5
	7,67
	-Sử:7,8

-Địa: 7,4

-KTPL: 6,9
	

	04
	Tỉ lệ học sinh có điểm thi tốt nghiệp từ 9,0 trở lên
	Trên 40%
	8,3%
	9%
	15%
	1%
	15%
	25%
	-Sử: 30%
-Địa: 10%

-KTPL: 10%
	

	05
	Thi HSG 12 cấp tỉnh
	Đạt 70% tổng số HS dự thi trở lên
	Đạt 60% tổng số HS dự thi trở lên
	Đạt 70% tổng số HS dự thi trở lên

-Nhất: 01

-Nhì: 05

-Ba: 05
	Đạt 60% tổng số HS dự thi trở lên

-Nhất: 01

-Nhì: 01

-Ba: 02
	Đạt 70% tổng số HS dự thi trở lên

-Nhì: 01

-Ba: 04
	Đạt 70% tổng số HS dự thi trở lên

-Nhất: 01

-Nhì: 06

-Ba: 10
	Đạt 70% tổng số HS dự thi trở lên

-Nhất: 01

-Nhì: 05

-Ba: 10
	-Môn Sử: Đạt 60% tổng số HS dự thi trở lên
+Nhì: 02

+Ba: 03

+KK: 10

-Môn Địa

+Nhì: 01

+KK: 03
	

	06
	Thi HSG THPT cấp tỉnh
	Đạt 70% tổng số học sinh dự thi trở lên.
	Đạt 60% tổng số HS dự thi trở lên
	Đạt 70% tổng số HS dự thi trở lên

-Nhất: 01

-Nhì: 05

-Ba: 05
	Đạt 60% tổng số HS dự thi trở lên

-Nhì: 01

-Ba: 02
	Đạt 70% tổng số HS dự thi trở lên

-Nhì: 01

-Ba: 03
	Đạt 70% tổng số HS dự thi trở lên

-Nhất: 01

-Nhì: 05

-Ba: 05
	Đạt 70% tổng số HS dự thi trở lên

-Nhất: 01

-Nhì: 06

-Ba: 10
	Đạt 70% tổng số HS dự thi trở lên

-Nhất: 01

-Nhì: 02
-Ba: 03
-KK: 04

*Môn Địa

-Nhì: 01

-Ba: 04
	

	07
	Số HS được chọn vào đội tuyển thi HSG QG
	05 HS
	06 HS
	09 HS
	06 HS
	05 HS
	07 HS
	07 HS
	-Sử: 04 HS
-Địa: 02 HS
	

	08
	Số giải HSG QG
	Ít nhất 04 HS
	05 HS
	08 HS

-Nhì: 02

-Ba: 02

-KK: 04
	04 HS

-Ba: 02

-KK: 02
	02 HS

-KK: 02
	06 HS

-Nhì: 02

-Ba: 02

-KK:02
	05 HS

-Nhì: 02

-Ba: 02

-KK: 01
	02 HS
-Sử: ít nhất 01 giải Ba và 01 KK

-Địa: 01 Giải Ba và 01 KK
	

	09
	Số HS được chọn dự thi Vòng 2
	0
	01 HS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	10
	Số dự án dự thi KHKT cấp tỉnh
	0
	Từ 01 dự án trở lên
	0
	01
	01
	0
	01
	01
	

	11
	Số giải KHKT cấp tỉnh
	0
	0
	0
	Giải Ba: 01
	Giải Tư: 01
	0
	Giải Ba: 01
	Giải Tư: 01
	

	12
	Số dự án thi KHKT cấp QG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	13
	Thi Olympic truyền thống 30/4
	-Số HS dự thi: 06

-Số huy chương đạt được: 06
	-Số HS dự thi: 06

-Số huy chương đạt được từ 05 huy chương trở lên
	-Số HS dự thi: 06

-Số huy chương đạt được: 06

+HCV: 03

+HCB: 01

+HCĐ: 02
	-Số HS dự thi: 06

-Số huy chương đạt được: 06

+HCV: 01

+HCB: 02

+HCĐ: 03
	-Số HS dự thi: 06

-Số huy chương đạt được: 06

+HCB: 01

+HCĐ: 05
	-Số HS dự thi: 06

-Số huy chương đạt được: 06

+HCV:03

+HCB: 02

+HCĐ: 01
	-Số HS dự thi: 06

-Số huy chương đạt được: 05

+HCV:02

+HCB: 02

+HCĐ: 01
	-Số HS dự thi: 06 HS mỗi đội

*Sử

Số huy chương đạt được: 06

+HCV:02

+HCB: 02

+HCĐ: 02
*Địa:

Số huy chương đạt được: 06

+HCV:01
+HCB: 02

+HCĐ: 03

	

	14
	Thi HSG DH&ĐBBB
	-Số HS dự thi: 06

-Số huy chương đạt được: ít nhất 04
	-Số HS dự thi: 06

-Số huy chương đạt được từ 05 huy chương trở lên
	-Số HS dự thi: 06

-Số huy chương đạt được: 04

+HCV: 01

+HCB: 01

+HCĐ: 02
	-Số HS dự thi: 06

-Số huy chương đạt được: 05

+HCB: 02

+HCĐ: 03
	-Số HS dự thi: 06

-Số huy chương đạt được: 06

+HCB: 01

+HCĐ: 01

+KK: 04
	-Số HS dự thi: 06

-Số huy chương đạt được: 06

+HCV:02

+HCB: 02

+HCĐ: 02
	-Số HS dự thi: 06

-Số huy chương đạt được: 04

+HCV:01

+HCB: 01

+HCĐ: 02
	-Số HS dự thi: 06 HS mỗi đội

*Sử

Số huy chương đạt được: 04

+HCĐ: 02

+KK: 02

*Địa:

Số huy chương đạt được: 02
+HCĐ: 02
	

	15
	Các cuộc thi khác
	- Tên cuộc thi:

- Dự kiến kết quả:
	0
	0
	- Tên cuộc thi: Giải pháp bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường

- Dự kiến kết quả: Giải ba
	- Dự kiến kết quả: Đạt giải
	- Tên cuộc thi: Viết thư UPU

- Dự kiến kết quả: 01
	- Tên cuộc thi: Tài năng Tiếng Anh

- Dự kiến kết quả: Vào vòng chung kết
	0
	

	II. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN

	1
	Đánh giá, phân loại viên chức
	-Xuất sắc:

+ Số lương: 01

+ Tỉ lệ: 10%

- Tốt:

+ Số lương: 09

+ Tỉ lệ: 90%
	-Xuất sắc:

+ Số lương: 02

+ Tỉ lệ: 25%

- Tốt:

+ Số lương: 06

+ Tỉ lệ: 75%
	-Xuất sắc:

+ Số lương: 02

+ Tỉ lệ: 28,6%

- Tốt:

+ Số lương: 05

+ Tỉ lệ: 71,4%
	Xuất sắc:

+ Số lương: 01

+ Tỉ lệ: 14%

- Tốt:

+ Số lương: 06

+ Tỉ lệ: 86%
	Xuất sắc:

+ Số lương: 01

+ Tỉ lệ: 16,66%

- Tốt:

+ Số lương: 05

+ Tỉ lệ: 93,54%
	Xuất sắc:

+ Số lương: 02

+ Tỉ lệ: 22%

- Tốt:

+ Số lương: 09

+ Tỉ lệ: 100%
	Xuất sắc:

+ Số lương: 01

+ Tỉ lệ: 11,1%

- Tốt:

+ Số lương: 08

+ Tỉ lệ: 88,9%
	Xuất sắc:

+ Số lương: 01

+ Tỉ lệ: 16,6%

- Tốt:

+ Số lương: 05
+ Tỉ lệ: 83,4%
	

	2
	Lao động tiên tiến
	- Số lượng: 10

- Tỉ lệ: 100%
	- Số lượng: 08

- Tỉ lệ: 100%
	- Số lượng: 07

- Tỉ lệ: 100%
	- Số lượng: 07

- Tỉ lệ: 100%
	- Số lượng: 06

- Tỉ lệ: 100%
	- Số lượng: 09

- Tỉ lệ: 100%
	- Số lượng: 09

- Tỉ lệ: 100%
	- Số lượng: 08

- Tỉ lệ: 100%
	

	3
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	-Số lượng: 03

-Tỉ lệ: 30%
	-Số lượng: 02

-Tỉ lệ: 25%
	-Số lượng: 04

-Tỉ lệ: 57,1%
	-Số lượng: 01

-Tỉ lệ: 14%
	-Số lượng: 03

-Tỉ lệ: 50%
	-Số lượng: 02

-Tỉ lệ: 22%
	-Số lượng: 02

-Tỉ lệ: 22,2%
	- Số lượng: 01

- Tỉ lệ: 12,5%
	

	4
	Giấy khen cấp Sở, ban, ngành
	02 GV
	02 GV
	02 GV
	01 GV
	01 GV
	01 GV
	01 GV
	01 GV
	

	5
	Bằng khen của CTUBND tỉnh
	01 GV
	01 GV
	01 GV
	01 GV
	01 GV
	01 GV
	01 GV
	0
	

	6
	Khen thưởng khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


1
